QT11/QLĐT/DMTL Phát hành toàn trường

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2020
QUY TRÌNH
Phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHHĐ ngày     tháng      năm 2020
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VỊ ÁP DỤNG

1. Mục đích: Nâng cao hiệu quả trong việc lựa chọn, duyệt và sử dụng tài liệu dạy học.

2. Yêu cầu: Thực hiện đúng quy định 
3. Phạm vi áp dụng: tại Trường Đại học Hồng Đức.

II. TÀI LIỆU VIỆN DẪN VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Tài liệu viện dẫn

- Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;


- Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình tại Trường Đại học Hồng Đức.

2. Chữ viết tắt
	- HT: Hiệu trưởng

- TLDH: Tài liệu dạy học; 



- QLĐT: Quản lý đào tạo; 


- TG/nhóm TG: Tác giả/nhóm tác giả


- TBM: Trưởng bộ môn;



- TK: Trưởng khoa
	- TTTV: Trung tâm Thông tin thư viện

- P. KHTC: Phòng Kế hoạch tài chính

- HĐK: Hội đồng khoa
       - HĐ: Hội đồng

       - ĐC: Đề cương




III. NỘI DUNG
	Lưu đồ các bước thực hiện công việc
	Nội dung thực hiện 
và chuẩn chất lượng
	ĐV/CN chịu trách nhiệm 
	ĐV/CN phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Biểu mẫu 


	
	Bước 1: Đề xuất danh mục TL phục vụ dạy học cấp bộ môn

- Triển khai lập danh mục tài liệu dạy học cho học phần;

- Làm việc với TTTV để xác nhận những TLDH đã có hoặc chưa có; - Lựa chọn và đề xuất danh mục tài liệu dạy học cho mỗi học phần do bộ môn quản lý
	TBM
	Giảng viên

TTTV
	Tháng 4-5
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	Bước 2: Đề xuất danh mục TLDH cấp khoa

Hội đồng khoa họp lựa chọn thống nhất danh mục TLDH.
	Hội đồng khoa
	TBM
	Sau 7 ngày nhận HS
	
[image: image3.emf]3.  BM03-QT11-QLĐT-DMTL.doc
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	Bước 3: Lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học cấp trường - Thành lập Hội đồng

- Tổ chức họp HĐ

- Hoàn thiện theo HĐ
	Phòng QLĐT


	TBM quản
	Sau 7-ngày nhận hồ sơ
	
[image: image5.emf]5.BM05-QT11-QTĐT- DMTL.doc
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	Bước 4: Phê duyệt danh mục TLDH 

- Tổ chức họp Hội đồng

- Hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng
- Hiệu trưởng phê duyệt danh mục TLDH theo CTĐT;
	QLĐT
	Thành viên HĐ; TBM
	Sau 7 ngày họp HĐ
	
[image: image9.emf]10.BM10-QT11-QLĐ T-DMTL.doc
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	Bước 5: Lưu hồ sơ


	QLĐT
	TBM
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. BIỂU MẪU
	TT
	Tên biểu mẫu
	Mã hóa
	Thời gian lưu
	Nơi lưu
	File đính kèm

	1
	Biên bản họp Bộ môn
	BM01-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	BM

P. QLĐT
	
[image: image11.emf]1.BM01-QT11-QLĐT- DMTL.docx



	2
	Danh mục TLDH theo học phần do bộ môn quản lý có xác nhận của TTTV
	BM02-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	BM

P. QLĐT
	
[image: image12.emf]2.BM02-QT11-QLĐT- DMTL.doc



	3
	Biên bản họp khoa
	BM03-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	Khoa

P. QLĐT
	
[image: image13.emf]3.  BM03-QT11-QLĐT-DMTL.doc



	4
	Danh mục TLDH theo học phần do bộ môn trong khoa quản lý có xác nhận của TTTV
	BM04-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	Khoa

P. QLĐT
	
[image: image14.emf]4.  BM04-QT11-QTĐT-DMTL.docx



	5
	Quyết định thành lập HĐ lựa chọn, duyệt danh mục TLDH phục vụ đào tạo
	BM05-QT11/QLĐT/DMTL
	Vĩnh viễn
	VT

QLĐT
	
[image: image15.emf]5.BM05-QT11-QTĐT- DMTL.doc



	6
	Danh mục TLDH theo học CTĐT
	BM06-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	P. QLĐT
	
[image: image16.emf]6  .BM06-QT11-QLĐT-DMTL.doc



	7
	Phiếu đánh giá
	BM07-QT11/QLĐT/DMTL
	5 năm
	P. QLĐT
	
[image: image17.emf]7.  BM07-QT11-QLĐT-DMTL.doc



	8
	Biên bản họp Hội đồng
	BM08-QT10/QLĐT/DMTL
	5 năm
	P. QLĐT
	
[image: image18.emf]8.  BM08-QT11-QLĐT-DMTL.doc



	9
	Quyết định phê danh mục TLDH phục vụ đào tạo theo CTĐT ngành/chuyên ngành
	BM09-QT11/QLĐT/DMTL
	Vĩnh viễn
	VT

QLĐT
	
[image: image19.emf]9.BM09-QT11-QLĐT- DMTL.doc



	10
	Danh mục TLDH theo học CTĐT
	BM10-QT11/QLĐT/DMTL
	Vĩnh viễn
	VT

QLĐT
	
[image: image20.emf]10.BM10-QT11-QLĐ T-DMTL.doc




	
	Q. HIỆU TRƯỞNG
Hoàng Nam


Đề xuất TLDH cấp bộ môn





Đề xuất danh mục TLDH cấp khoa











Lựa chọn, duyệt danh mục TLDH 


cấp trường








Phê duyệt danh mục TLDH





Lưu hồ sơ











		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA/BỘ MÔN..........

		

 (
BM0
4
-
QT
11
/
QLĐT
/DMTL
)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		



		

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 20.....







DANH MỤC

Tài liệu dạy học theo học phần do bộ môn quản lý có xác nhận của Trung tâm Thông tin thư viện

Ngành……………………………………………………………………………………….

(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…)



			TT

		Tên học phần

		Loại tài liệu

		Tên tài liệu

		Xác nhận của

Trưởng BM Quản lý HP

		Xác nhận của Trung tâm TTTV 



		1

		Học phần A

		Giáo trình 

(1 giáo trình)

		1. Nguyễn Văn A (2018), Cơ học, NXB GD.

		

		



		

		

		Tài liệu tham khảo (1-3 TLTK)

		1. Nguyễn Văn B (2015), Vật lý đại cương 1, NXB GD..

2. Nguyễn Văn B (2016), BT Vật lý đại cương tập1, NXB GD

3………………………

		

		



		2

		

		

		1………………………



		

		



		

		

		

		1……………………… 2………………………

3………………………

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





(Ấn định danh mục này này gồm....)

			

		Xác nhận của Giám đốc

Trung tâm TT-TV

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Xác nhận của trưởng khoa

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Trưởng bộ môn

(Ký, ghi rõ họ và tên)



		

		

		








_1654600884.doc
		           ỦY BAN NHÂN DÂN


            TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		            Số:        /QĐ-ĐHHĐ

		        Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 20..





QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 

tại trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm ….



             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;


Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-ĐHHĐ ngày 12/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Hồng Đức;




Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu, giáo trình tại Trường Đại học Hồng Đức; 


Căn cứ Quyết định số …../QĐ-ĐHHĐ ngày …./…./20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Hội đồng lựa chọn danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường ĐH Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…

Căn cứ Biên bản Kết quả họp các Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20….;


Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

                                                     QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại trường Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm……(có danh mục tài liệu dạy học kèm theo).



Điều 2. Trung tâm Thông tin Thư viện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bổ sung những tài liệu, giáo trình còn thiếu để phục vụ việc dạy học.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trưởng các Khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn quản lý học phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		 Nơi nhận: 

- Như​ Điều 3;                                                                           

- L​​ưu: VT, QLĐT.     




		Q. HIỆU TRƯỞNG









        







BM09-QT11/QLĐT/DMTL












_1656764228.doc






		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


KHOA/BỘ MÔN……………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....








DANH MỤC


Tài liệu dạy học theo học phần do bộ môn quản lý có xác nhận của Trung tâm Thông tin thư viện


Ngành……………………………………………………………………………………….


(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…, Bộ môn trình TT TTTV rà soát)


		TT

		Tên học phần

		Loại tài liệu

		Tên tài liệu

		Xác nhận của


Trưởng BM Quản lý HP

		Xác nhận của Trung tâm TTTV



		1

		Học phần A

		Giáo trình 


(1 giáo trình)

		1. Nguyễn Văn A (2018), Cơ học, NXB GD.

		

		



		

		

		Tài liệu tham khảo (1-3 TLTK)

		1. Nguyễn Văn B (2015), Vật lý đại cương 1, NXB GD..


2. Nguyễn Văn B (2016), BT Vật lý đại cương tập1, NXB GD

3………………………

		

		



		2

		

		

		1………………………




		

		



		

		

		

		1……………………… 2………………………


3………………………

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





(Ấn định danh mục này này gồm....)


		Xác nhận của Giám đốc

Trung tâm TT-TV

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Xác nhận của trưởng khoa


(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Trưởng bộ môn


(Ký, ghi rõ họ và tên)





BM02-QT11/QLĐT/DMTL












 (
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/
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)

		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA/BỘ MÔN..........

		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		



		

Thanh Hoá, ngày       tháng      năm 20.....







DANH MỤC

Tài liệu dạy học theo học phần do bộ môn quản lý có xác nhận của Trung tâm Thông tin thư viện

Ngành……………………………………………………………………………………….

(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…)



			TT

		Tên học phần

		Loại tài liệu

		Tên tài liệu

		Xác nhận của

Trưởng BM Quản lý HP

		Xác nhận của Trung tâm TTTV 



		1

		Học phần A

		Giáo trình 

(1 giáo trình)

		1. Nguyễn Văn A (2018), Cơ học, NXB GD.

		

		



		

		

		Tài liệu tham khảo (1-3 TLTK)

		1. Nguyễn Văn B (2015), Vật lý đại cương 1, NXB GD..

2. Nguyễn Văn B (2016), BT Vật lý đại cương tập1, NXB GD

3………………………

		

		



		2

		

		

		1………………………



		

		



		

		

		

		1……………………… 2………………………

3………………………

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





(Ấn định danh mục này này gồm....)

			

		Xác nhận của Giám đốc

Trung tâm TT-TV

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Xác nhận của trưởng khoa

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Trưởng bộ môn

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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		UỶ BAN NHÂN DÂN 


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 20…







PHIẾU ĐÁNH GIÁ


Việc lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học


Học hàm, học vị, họ tên.............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác.........................................................................................................

Là thành viên Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo ngành..................................................................., trình độ:........................ (theo Quyết định số            /QĐ-ĐHHĐ ngày     /     /20..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

		TT

		Nội dung đánh giá

		Đạt

		Không đạt

		Ý kiến khác 


(ghi rõ những ý kiến điều chỉnh, bổ sung nếu có)



		1

		Tính phù hợp giữa tài liệu với học phần (Tên tài liệu với tên học phần)

		

		

		



		2

		Khả năng đáp ứng việc sử dụng tài liệu để dạy, học của tài liệu dạy học đối với học phần

		

		

		



		3

		Việc cung cấp thông tin về tài liệu (Tên tác giả/nhóm tác giả, Tên tài liệu, Nxb, năm xuất bản) rõ ràng, đúng quy định

		

		

		



		4

		Nội dung khác (nếu có)

		

		

		





Lưu ý: Việc đánh giá tài liệu dạy học từng học phần được thể hiện trên Danh mục tài liệu phục vụ dạy học học phần của chương trình đào tạo do Bộ môn đề xuất (góp ý trực tiếp trên bản Danh mục).


Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2020

                                                                              NGƯỜI ĐÁNH GIÁ


BM07-QT11/QLĐT/DMTL
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_1658559023.doc
		           ỦY BAN NHÂN DÂN


            TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		            Số:        /QĐ-ĐHHĐ

		        Thanh Hóa, ngày     tháng    năm 20..





QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 

tại trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm ….



             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;


Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng Trường về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Đại học Hồng Đức;




Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu, giáo trình tại Trường Đại học Hồng Đức; 


Căn cứ Quyết định số …../QĐ-ĐHHĐ ngày …./…./20… của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc thành lập Hội đồng lựa chọn danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường ĐH Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…

Căn cứ Biên bản Kết quả họp các Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20….;


Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

                                                     QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại trường Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm……(có danh mục tài liệu dạy học kèm theo).



Điều 2. Trung tâm Thông tin Thư viện có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bổ sung những tài liệu, giáo trình còn thiếu để phục vụ việc dạy học.

Điều 3. Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trưởng các Khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn quản lý học phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

		 Nơi nhận: 

- Như​ Điều 3;                                                                           

- L​​ưu: VT, QLĐT.     




		Q. HIỆU TRƯỞNG







BM09-QT11/QLĐT/DMTL












_1656765020.doc
		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		





DANH MỤC


Tài liệu dạy học theo chương trình đào tạo ngành ............................................., áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm ..............

 (Kèm theo Quyết định ......... /QĐ-ĐHHĐ ngày ...../..../20.... của  Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ)

		STT

		Tên học phần

		Giáo trình

		Tài liệu tham khảo



		1

		Phương pháp NCKH chuyên ngành kinh tế và QTKD

		1. Trần Tiến Khai (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Nxb Lao động xã hội. 

		1. Nguyễn Văn Thắng (2014), Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh , Nxb ĐH KTQD. 


2. Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB thế giới. 


3. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2015), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 và tập 2, Nxb Hồng Đức. 



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…

		

		

		





                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

BM10-QT11/QLĐT/DMTL
















_1656764474.doc
		           ỦY BAN NHÂN DÂN


             TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		            Số:        /QĐ-ĐHHĐ

		        Thanh Hóa, ngày    tháng     năm 20..   





QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 


tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020




             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;



Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu, giáo trình tại Trường Đại học Hồng Đức; 



Căn cứ Biên bản của các Bộ môn quản lý học phần về việc đề nghị lựa chọn, sử dụng tài liệu dạy học;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

                                                     QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm ….. (có danh sách các Hội đồng lựa chọn, duyệt theo từng CTĐT kèm theo).

Điều 2.  Hội đồng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học học phần trong CTĐT theo đúng thủ tục quy định, trình Hiệu trưởng phê duyệt để sử dụng và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Thông tin Thư viên, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn quản lý học phần và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		 Nơi nhận:

		        HIỆU TRƯỞNG





- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, QLĐT.



		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH 

Hội đồng lựa chọn danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 

ngành đại học ………………………, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm ….…   


 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHHĐ ngày     tháng     năm 20…

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, Đơn vị

		Chức danh hội đồng



		1

		

		

		Chủ tịch Hội đồng



		2

		

		

		Uỷ viên trực



		3

		

		

		Ủy viên



		4

		

		

		Ủy viên



		5

		

		

		Ủy viên



		6

		

		

		Ủy viên



		7

		

		

		Ủy viên



		8

		

		

		Ủy viên



		…

		

		

		Ủy viên



		…

		

		

		….



		…

		

		

		Thư ký





(Ấn định danh sách gồm … thành viên)./.


		

		 HIỆU TRƯỞNG






		                                      

		 









 







BM05-QT11/QLĐT/DMTL












_1656764284.doc






		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


KHOA…………………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....








BIÊN BẢN HỌP KHOA


(V/v Đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo)

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: ................................................ Địa điểm: Phòng ...... – Cơ sở chính


- Chủ trì: 


- Thành phần tham dự: gồm..............................; Vắng: ...............


2. Nội dung:

- Căn cứ: (nêu các căn cứ để đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo).


- Khoa ..................... họp đề nghị đưa các tài liệu sau vào sử dụng cho các học phần thuộc chương trình đào tạo các ngành ................................................áp dụng cho khóa tuyển sinh năm...............có danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo kèm theo



- Các ý kiến của các thành viên/ giảng viên tham gia họp:


3. Kết luận

……………………………………………………………………………………

		Trưởng khoa



		Thư ký








BM03-QT11/QLĐT/DMTL












_1654600908.doc
		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		





DANH MỤC


Tài liệu dạy học theo chương trình đào tạo ngành ............................................., áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm ..............

 (Kèm theo Quyết định ......... /QĐ-ĐHHĐ ngày ...../..../20.... của  Hiệu trưởng Trường ĐHHĐ)

		STT

		Tên học phần

		Giáo trình

		Tài liệu tham khảo



		1

		Phương pháp NCKH chuyên ngành kinh tế và QTKD

		1. Trần Tiến Khai (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Nxb Lao động xã hội. 

		1. Nguyễn Văn Thắng (2014), Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh , Nxb ĐH KTQD. 


2. Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB thế giới. 


3. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2015), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 và tập 2, Nxb Hồng Đức. 



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…

		

		

		





                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

BM10-QT11/QLĐT/DMTL
















		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA/BỘ MÔN

		 (
BM01
-
QT
11
/
QLĐT
/DMTL
)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....







BIÊN BẢN HỌP BỘ MÔN

(V/v Đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo)



1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: ................................................ Địa điểm: Phòng ...... – Cơ sở chính

- Chủ trì: 

- Thành phần tham dự: gồm..............................; Vắng: ...............

2. Nội dung:

- Căn cứ: (nêu các căn cứ để đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo).

	- Bộ môn ..................... họp đề nghị đưa các tài liệu sau vào sử dụng cho các học phần thuộc chương trình đào tạo các ngành ................................................áp dụng cho khóa tuyển sinh năm...............có danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo kèm theo

	- Các ý kiến của các thành viên/ giảng viên tham gia họp:

3. Kết luận

……………………………………………………………………………………



		[bookmark: _GoBack]Trưởng BM









		Thư ký


















_1654600828.doc




		UỶ BAN NHÂN DÂN 


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng     năm 20…







PHIẾU ĐÁNH GIÁ


Việc lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học


Học hàm, học vị, họ tên.............................................................................................................

Chức vụ, đơn vị công tác.........................................................................................................

Là thành viên Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo ngành..................................................................., trình độ:........................ (theo Quyết định số            /QĐ-ĐHHĐ ngày     /     /20..... của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

		TT

		Nội dung đánh giá

		Đạt

		Không đạt

		Ý kiến khác 


(ghi rõ những ý kiến điều chỉnh, bổ sung nếu có)



		1

		Tính phù hợp giữa tài liệu với học phần (Tên tài liệu với tên học phần)

		

		

		



		2

		Khả năng đáp ứng việc sử dụng tài liệu để dạy, học của tài liệu dạy học đối với học phần

		

		

		



		3

		Việc cung cấp thông tin về tài liệu (Tên tác giả/nhóm tác giả, Tên tài liệu, Nxb, năm xuất bản) rõ ràng, đúng quy định

		

		

		



		4

		Nội dung khác (nếu có)

		

		

		





Lưu ý: Việc đánh giá tài liệu dạy học từng học phần được thể hiện trên Danh mục tài liệu phục vụ dạy học học phần của chương trình đào tạo do Bộ môn đề xuất (góp ý trực tiếp trên bản Danh mục).


Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2020

                                                                              NGƯỜI ĐÁNH GIÁ


BM07-QT11/QLĐT/DMTL











PAGE  

2




_1654600856.doc




		

		



		           ỦY BAN NHÂN DÂN


            TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		

		        





BIÊN BẢN 


Họp Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 


                                                     I. PHẦN CHUNG

Hôm nay, ngày       tháng     năm 20      , tại phòng:................Nhà điều hành

Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu phục vụ dạy học chương trình đào tạo ngành: ................................................................................, trình độ đào tạo:................................

(được thành lập theo Quyết định số            /QĐ-ĐHHĐ ngày      /      /20      của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)


Số người có mặt:         gồm:

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, Đơn vị

		Chức danh Hội đồng



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		



		5

		

		

		



		6

		

		

		



		7

		

		

		



		8

		

		

		



		9

		

		

		





Số người vắng mặt:         gồm:


		TT

		Họ và tên

		Chức vụ/đơn vị

		Chức danh trong HĐ



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		





Khách mời tham dự:


...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Tính phù hợp giữa tài liệu với học phần (Tên tài liệu với tên học phần)

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

2. Khả năng đáp ứng việc sử dụng tài liệu để dạy, học của tài liệu dạy học đối với học phần

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Việc cung cấp thông tin về tài liệu (Tên tác giả/nhóm tác giả, Tên tài liệu, Nxb, năm xuất bản) rõ ràng, đúng quy định

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Những vấn đề tồn tại và kiến nghị

...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................



5. Kết luận của Hội đồng:


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


...............................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................................................................................................................................................................


Hội đồng thống nhất đề nghị Hiệu trưởng phê duyệt danh mục tài liệu dạy học theo học phần của CTĐT................................ (có danh mục chi tiết kèm theo) 


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                                             THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

CÁC ỦY VIÊN


		............................................................

		

		............................................................



		............................................................

		

		............................................................



		............................................................

		

		............................................................



		............................................................

		

		............................................................
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		           ỦY BAN NHÂN DÂN


             TỈNH THANH HÓA


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



		            Số:        /QĐ-ĐHHĐ

		        Thanh Hóa, ngày    tháng     năm 20..   





QUYẾT ĐỊNH


Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 


tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2020




             HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học;



Căn cứ Quyết định số 860/QĐ-ĐHHĐ ngày 13/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu, giáo trình tại Trường Đại học Hồng Đức; 



Căn cứ Biên bản của các Bộ môn quản lý học phần về việc đề nghị lựa chọn, sử dụng tài liệu dạy học;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

                                                     QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Hội đồng lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Hồng Đức áp dụng cho khóa tuyển sinh năm ….. (có danh sách các Hội đồng lựa chọn, duyệt theo từng CTĐT kèm theo).

Điều 2.  Hội đồng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn, duyệt danh mục tài liệu dạy học học phần trong CTĐT theo đúng thủ tục quy định, trình Hiệu trưởng phê duyệt để sử dụng và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ


Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trưởng các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Thông tin Thư viên, Trưởng các khoa đào tạo, Trưởng các Bộ môn quản lý học phần và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


		 Nơi nhận:

		        HIỆU TRƯỞNG





- Như  Điều 3;

- Lưu: VT, QLĐT.



		ỦY BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH SÁCH 

Hội đồng lựa chọn danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo 

ngành đại học ………………………, áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm ….…   


 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHHĐ ngày     tháng     năm 20…

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

		TT

		Họ và tên

		Chức vụ, Đơn vị

		Chức danh hội đồng



		1

		

		

		Chủ tịch Hội đồng



		2

		

		

		Uỷ viên trực



		3

		

		

		Ủy viên



		4

		

		

		Ủy viên



		5

		

		

		Ủy viên



		6

		

		

		Ủy viên



		7

		

		

		Ủy viên



		8

		

		

		Ủy viên



		…

		

		

		Ủy viên



		…

		

		

		….



		…

		

		

		Thư ký





(Ấn định danh sách gồm … thành viên)./.


		

		 HIỆU TRƯỞNG
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		UỶ BAN NHÂN DÂN


TỈNH THANH HOÁ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		





DANH MỤC


Tài liệu dạy học theo chương trình đào tạo ngành ............................................., áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm ..............

 (Bộ môn chỉnh sửa hoàn thiện theo Kết luận của hội đồng thẩm định họp ngày....tháng....năm....)

		STT

		Tên học phần

		Giáo trình

		Tài liệu tham khảo



		1

		Phương pháp NCKH chuyên ngành kinh tế và QTKD

		1. Trần Tiến Khai (2014), Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Nxb Lao động xã hội. 

		1. Nguyễn Văn Thắng (2014), Thực hành nghiên cứu trong kinh tế và quản trị kinh doanh , Nxb ĐH KTQD. 


2. Vũ Cao Đàm (2008), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB thế giới. 


3. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2015), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1 và tập 2, Nxb Hồng Đức. 



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		…

		

		

		





 Thanh hóa, ngày      tháng      năm         

		Xác nhận củaChủ tịch hội đồng

		Xác nhận của thư ký Hội đồng

		Trưởng BM quản lý ngành
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


KHOA/BỘ MÔN……………

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....








DANH MỤC


Tài liệu dạy học theo học phần do bộ môn quản lý có xác nhận của Trung tâm Thông tin thư viện


Ngành……………………………………………………………………………………….


(áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 20…, Bộ môn trình TT TTTV rà soát)

		TT

		Tên học phần

		Loại tài liệu

		Tên tài liệu

		Xác nhận của


Trưởng BM Quản lý HP

		Xác nhận của Trung tâm TTTV



		1

		Học phần A

		Giáo trình 


(1 giáo trình)

		1. Nguyễn Văn A (2018), Cơ học, NXB GD.

		

		



		

		

		Tài liệu tham khảo (1-3 TLTK)

		1. Nguyễn Văn B (2015), Vật lý đại cương 1, NXB GD..


2. Nguyễn Văn B (2016), BT Vật lý đại cương tập1, NXB GD

3………………………

		

		



		2

		

		

		1………………………




		

		



		

		

		

		1……………………… 2………………………


3………………………

		

		



		3

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		





(Ấn định danh mục này này gồm....)


		Xác nhận của Giám đốc

Trung tâm TT-TV

(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Xác nhận của trưởng khoa


(Ký, ghi rõ họ và tên)

		Trưởng bộ môn


(Ký, ghi rõ họ và tên)
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		TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC


KHOA…………………..

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....








BIÊN BẢN HỌP KHOA

(V/v Đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo)

1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: ................................................ Địa điểm: Phòng ...... – Cơ sở chính


- Chủ trì: 


- Thành phần tham dự: gồm..............................; Vắng: ...............


2. Nội dung:

- Căn cứ: (nêu các căn cứ để đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo).


- Khoa ..................... họp đề nghị đưa các tài liệu sau vào sử dụng cho các học phần thuộc chương trình đào tạo các ngành ................................................áp dụng cho khóa tuyển sinh năm...............có danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo kèm theo



- Các ý kiến của các thành viên/ giảng viên tham gia họp:


3. Kết luận

……………………………………………………………………………………

		Trưởng khoa



		Thư ký
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

KHOA/BỘ MÔN
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)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		Thanh Hoá, ngày      tháng       năm 20.....







BIÊN BẢN HỌP BỘ MÔN

(V/v Đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo)



1. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Thời gian: ................................................ Địa điểm: Phòng ...... – Cơ sở chính

- Chủ trì: 

- Thành phần tham dự: gồm..............................; Vắng: ...............

2. Nội dung:

- Căn cứ: (nêu các căn cứ để đề nghị phê duyệt danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo).

	- Bộ môn ..................... họp đề nghị đưa các tài liệu sau vào sử dụng cho các học phần thuộc chương trình đào tạo các ngành ................................................áp dụng cho khóa tuyển sinh năm...............có danh mục tài liệu dạy học phục vụ đào tạo kèm theo

	- Các ý kiến của các thành viên/ giảng viên tham gia họp:

3. Kết luận

……………………………………………………………………………………
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		Thư ký


















